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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 04/11-08/11/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt 

Nam không đổi, Ấn Độ giảm nhẹ so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 490 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Giá không đổi do đồng USD tăng giá và nhu cầu ổn định. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 444 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với 

tuần trước. Giá gạo giảm do đồng rupee mất giá và nguồn cung tăng 

do bước vào vụ thu hoạch mới. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 523 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Giá không đổi do nguồn cung thấp. [1] 
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❖ Trong tháng 10/2024, 

Myanmar đã xuất khẩu 

424.784,27 tấn gạo và gạo 

tấm, với trị giá 189 triệu USD, 

đây là mức cao nhất trong 

vòng 7 tháng qua. 

 

❖ Trong 10 tháng năm 2024, 

Campuchia đã xuất khẩu 

507.029 triệu tấn gạo, trị giá 

376,63 triệu USD, và  

4.036.336 tấn lúa, ước tính trị 

giá 1.184,16 triệu USD. 

 

❖ Dự trữ gạo tại các kho thóc 

của Nhà nước Ấn Độ đạt 

tổng cộng 29,7 triệu tấn vào 

đầu tháng 11/2024, tăng 

48,5% so với cùng kỳ năm 

trước. 
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Myanmar: Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, 

trong tháng 10/2024, Myanmar đã xuất khẩu 

424.784,27 tấn gạo và gạo tấm, với trị giá 189 

triệu USD, đây là mức cao nhất trong vòng 7 

tháng qua. Trong đó, Myanmar đã xuất khẩu 

115.100 tấn gạo tới Indonesia, 42.082 tấn tới 

Philippines, 39.025 tấn tới Trung Quốc, 10.700 

tấn đến Niger, 5.006 tấn đến Bồ Đào Nha và 

18.890 tấn đến 23 quốc gia khác. Về xuất khẩu 

gạo tấm, Myanmar đã xuất khẩu 56.500 tấn tới Bỉ, 

44.300 tấn tới Senegal, 28.349 tấn với Trung 

Quốc, 27.300 tấn tới Indonesia, 10.500 tấn tới 

Tây Ban Nha và 27.032 tấn tới 10 quốc gia khác. 

[2] 

Trong năm tài chính 2024/2025, từ tháng 4 đến 

tháng 10 năm 2024, Myanmar đã thu được 647 

triệu USD từ việc xuất khẩu 1.362.630 tấn gạo và 

gạo tấm. Trong đó, tháng 9 và tháng 10 có kết quả 

xuất khẩu cao nhất, 219.565,13 tấn trị giá 104 

triệu USD vào tháng 9/2024, và 424.784,27 tấn trị 

giá 189 triệu USD vào tháng 10/2024. [2] 

Campuchia: Theo Liên đoàn Lúa gạo 

Campuchia, trong 10 tháng năm 2024, quốc gia 

này đã xuất khẩu 507.029 triệu tấn gạo, trị giá 

376,63 triệu USD thông qua 55 công ty xuất khẩu 

tới 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 

Campuchia đã xuất khẩu 254.945 tấn gạo sang 

26 quốc gia châu Âu trị giá 196,93 triệu USD; 

93.197 tấn sang Trung Quốc, bao gồm Hồng 

Kông và Ma Cao, trị giá 61,48 triệu USD; sang 

bảy quốc gia ASEAN (bao gồm cả Đông Timor) 

100.996 tấn trị giá 66,61 triệu USD; và sang 30 

quốc gia khác, bao gồm Châu Phi, Trung Đông, 

Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, 57.891 tấn trị 

giá 51,61 triệu USD. Các loại gạo xuất khẩu bao 

gồm 73,21% gạo thơm, 21,71% gạo trắng, 3,04% 

gạo đồ, 1,74% gạo hữu cơ và 0,30% gạo khác. 

[3] 

Trong cùng giai đoạn, Campuchia cũng đã xuất 

khẩu 4.036.336 tấn lúa, ước tính trị giá 1.184,16 

triệu USD. [3] 

Ấn Độ: Dự trữ gạo tại các kho của Nhà nước Ấn 

Độ đạt tổng cộng 29,7 triệu tấn vào đầu tháng 

11/2024, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó, nông dân Ấn Độ đã thu hoạch được 

mức cao kỷ lục 120 triệu tấn gạo từ vụ hè năm 

nay, chiếm gần 85% tổng sản lượng gạo. [4] 

Khi vụ mùa mới bắt đầu, lượng dự trữ tại Tổng 

công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) – cơ quan dự trữ 

của nhà nước - sẽ tiếp tục tăng trong những tháng 

tới, làm dấy lên mối lo ngại về việc dự trữ tại quốc 

gia sản xuất gạo lớn thứ hai thế giới. [4] 

FCI dự kiến sẽ thu mua 48,5 triệu tấn gạo vụ hè 

trong niên vụ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 

2024, tăng so với mức 46,3 triệu tấn trong niên vụ 

2023/2024. [4] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 04/11-08/11/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 tăng nhẹ và OM6976 giảm nhẹ so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.160 

VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.650 

VNĐ/kg, giảm 75 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất nhập khẩu gạo: Theo Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2024, 

Việt Nam xuất khẩu gần 7,8 triệu tấn gạo, thu về khoảng 4,86 tỷ USD 

- mức cao nhất trong lịch sử. Khối lượng gạo xuất khẩu tăng hơn 10% 

và giá trị tăng khoảng 23% so với năm trước. [2] 

Ngược lại, nhập khẩu gạo cũng tăng đột biến. Trong 10 tháng, các 

doanh nghiệp Việt chi gần 1,2 tỷ USD để nhập gạo, tăng 72,9% so với 

cùng kỳ. Riêng tháng 10/2024, giá trị nhập khẩu đạt 148 triệu USD, 

tăng 225% so với tháng 10/2023. [2] 

Nguyên nhân khiến nhập khẩu gạo tăng mạnh là do nguồn cung từ Ấn 

Độ tăng trở lại, đáp ứng nhu cầu gạo cấp thấp trong nước khi Việt Nam 

đang ưu tiên sản xuất hàng chất lượng cao. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Trong 10 tháng năm 2024, 

Việt Nam chi gần 1,2 tỷ USD 

để nhập gạo, tăng 72,9% so 

với cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Vụ Mùa năm 2024 cả nước 

gieo cấy được 1.540,9 nghìn 

ha, bằng 99,9% vụ Mùa năm 

trước. 

 

❖ Vụ Hè - Thu năm 2024 cả 

nước gieo cấy được 1.909,3 

nghìn ha, giảm 3,5 nghìn ha  

so với vụ Hè - Thu năm 2023. 

 

❖ Tính đến ngày 20/10/2024, 

vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long gieo sạ được 710,7 

nghìn ha lúa Thu - Đông, 

bằng 102,6% cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ Vụ Mùa năm nay, năng suất 

lúa nếp Vải của huyện Phú 

Lương tỉnh Thái Nguyên đạt 

50 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với 

vụ Mùa năm 2023. 
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Ngoài ra, các doanh nghiệp cho biết xu hướng 

canh tác trong nước thay đổi, khi nông dân chuyển 

sang trồng gạo thơm xuất khẩu, còn nhu cầu làm 

bún, phở chỉ cần gạo giá rẻ, độ nở tốt. Do đó, 

doanh nghiệp nhập loại gạo này để giảm chi phí 

đầu vào. Hiện, phần lớn gạo nhập về là gạo tấm 

giá rẻ từ Ấn Độ, Campuchia, Myanmar, Pakistan 

với giá thấp hơn trong nước. [2] 

Lúa Mùa: Vụ Mùa năm 2024 cả nước gieo cấy 

được 1.540,9 nghìn ha, bằng 99,9% vụ Mùa năm 

trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 

997,2 nghìn ha, bằng 99,2%; các địa phương phía 

Nam đạt 543,7 nghìn ha, bằng 101,1%. [3] 

Tính đến ngày 20/10/2024, cả nước thu hoạch 

được 1.198,8 nghìn ha lúa Mùa, giảm 28,3 nghìn 

ha so với cùng kỳ năm trước do chịu ảnh hưởng 

nặng nề của cơn bão số 3 vào đầu tháng Chín làm 

nhiều diện tích lúa gần đến kỳ thu hoạch bị thiệt 

hại, trong đó có khoảng 75 nghìn ha bị mất trắng. 

Đến nay, các địa phương phía Bắc đã thu hoạch 

731,1 nghìn ha lúa Mùa, chiếm 73,3% diện tích 

gieo cấy và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước; các 

địa phương phía Nam thu hoạch được 467,7 nghìn 

ha, chiếm 86,0% và bằng 97,8%. Những ngày cuối 

tháng Mười, các địa phương đang khẩn trương thu 

hoạch lúa đã chín, đồng thời thu dọn diện tích lúa 

bị hư hỏng. Dự báo kết quả sản xuất vụ Mùa năm 

nay thấp so với vụ Mùa năm trước do bị ảnh hưởng 

của bão lũ và ngập úng. [3] 

Lúa Hè - Thu: Vụ Hè - Thu năm nay cả nước gieo 

cấy được 1.909,3 nghìn ha, giảm 3,5 nghìn ha  so 

với vụ Hè - Thu năm 2023 chủ yếu do chuyển đổi 

mục đích sang đất phi nông nghiệp, chuyển sang 

trồng cây rau, màu, cây ăn quả hoặc nuôi trồng 

thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo báo 

cáo sơ bộ, năng suất lúa Hè - Thu đạt 58,1 tạ/ha, 

tăng 0,5 tạ/ha so với vụ Hè - Thu năm trước; sản 

lượng đạt 11,1 triệu tấn, tăng 77,6 nghìn tấn. [3] 

Lúa Thu - Đông: Tính đến ngày 20/10/2024, vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ được 710,7 

nghìn ha lúa Thu - Đông, bằng 102,6% cùng kỳ 

năm trước, chủ yếu do tăng diện tích gieo sạ (tăng 

vụ) nhờ thời tiết thuận lợi, giá lúa ổn định người 

dân tranh thủ xuống giống. Đến nay, toàn vùng đã 

thu hoạch 334,3 nghìn ha, chiếm 47,0% diện tích 

gieo cấy, trong đó tập trung ở Cần Thơ với 66 

nghìn ha; Đồng Tháp 86 nghìn ha; Kiên Giang 78 

nghìn ha. [3] 

Thái Nguyên: Vụ Mùa năm nay, năng suất lúa nếp 

Vải của huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên đạt 50 

tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ Mùa năm 2023. [4] 

Có được kết quả trên, cơ quan chuyên môn của 

huyện đã tích cực phối hợp với các địa phương 

tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện 

tích lúa nếp Vải ở những nơi có điều kiện (tăng 42 

ha so với năm 2023); mở rộng diện tích sản xuất 

áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ lên 137 ha 

(tăng 61,7 ha); tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa 

học - kỹ thuật "3 giảm 3 tăng", quản lý sâu bệnh 

hại… Cùng với đó là khuyến khích các hợp tác xã, 

tổ hợp tác phát triển sản phẩm OCOP từ gạo nếp 

Vải. [4] 

Huyện Phú Lương hiện có trên 300 ha lúa nếp Vải, 

tập trung ở các xã: Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành, 

Yên Đổ, Yên Trạch… Giai đoạn 2021-2024, địa 

phương đã hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác mở 

rộng diện tích lúa nếp Vải được cấp chứng nhận 

VietGAP; bao bì; tem nhãn; phân bón; máy làm 

cốm… với tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng. Năm 

2024, giá trị sản xuất gạo nếp Vải trên địa bàn 

huyện ước đạt 18 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu 

được trên 1ha đạt bình quân 90 triệu đồng. [4] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://vnexpress.net/viet-nam-chi-gan-1-2-ty-

usd-nhap-khau-gao-4812272.html 

[3]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/11/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-muoi-va-10-

thang-nam-2024/ 

[4]:https://baothainguyen.vn/kinh-te/202411/phu-

luong-nang-suat-lua-nep-vai-tang-05-taha-

36d249e/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.brecorder.com/news/40331322 

[2]: https://www.gnlm.com.mm/240726-2/ 

[3]:https://www.khmertimeskh.com/501587662/cam

bodia-earns-more-than-376-million-from-rice-

exports-of-over-500000-tonnes-in-10-months/ 

[4]:https://www.reuters.com/markets/commodities/in

dias-rice-inventories-hit-record-high-triples-govt-

target-2024-11-08/ 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8300 0 

Hậu Giang 8700 +100 

Tiền Giang 7300 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9600 +100 

Đồng Tháp 8400 0 

Trà Vinh 8500 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


